
ST
T

Người ký Đơn vị Thời
gian ký

Ý kiến Kiểm tra chữ ký

1 BÙI MINH
THU

Phó Hiệu
trưởng -
Trường CĐYT
Bạch Mai -
Đơn vị chức
năng - BỆNH
VIỆN BẠCH
MAI - Bệnh
Viện Bạch Mai

09/10/20
25
09:18:49

2 NGUYỄN
VĂN ĐẠT

Thạc sỹ -
Trường CĐYT
Bạch Mai -
Đơn vị chức
năng - BỆNH
VIỆN BẠCH
MAI - Bệnh
Viện Bạch Mai

07/10/20
25
17:48:21

3 NGUYỄN
QUYNH
CHÂM

Thạc sĩ Điều
dưỡng -
Trường CĐYT
Bạch Mai -
Đơn vị chức
năng - BỆNH
VIỆN BẠCH
MAI - Bệnh
Viện Bạch Mai

07/10/20
25
16:32:36

4 NGÔ
THÙY
ANH
NGỌC

Bác sĩ -
Trường CĐYT
Bạch Mai -
Đơn vị chức
năng - BỆNH
VIỆN BẠCH
MAI - Bệnh
Viện Bạch Mai

07/10/20
25
15:10:26

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 72628
Số văn bản: 72628
Ngày ban hành: 09/10/2025
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STT SBD Mã đăng nhập Lớp Họ và tên Ngày sinh

Kết quả

thi Tiếng 

Anh

Kết quả 

phỏng vấn
Ghi chú

1 001 010307002780 Điều dưỡng 13.01 Hoàng Đỗ Thảo An 22.06.2007 0 Không đạt VKP

2 002 014307000446 Điều dưỡng 13.01 Đoàn Phương Anh 20.01.2007 7.5 Đạt

3 003 001307048867 Điều dưỡng 13.01 Lý Hồng Anh 05.11.2007 8 Đạt

4 004 030307005134 Điều dưỡng 13.01 Trần Mai Anh 17.07.2007 6.5 Đạt

5 005 040307008715 Điều dưỡng 13.02 Maria Nguyễn Lan Anh 11.05.2007 9 Đạt

6 006 024305014271 Điều dưỡng 13.06 Nguyễn Thị Phương Anh 09.11.2005 9 Đạt

7 007 001207007256 Điều dưỡng 13.08 Bùi Thế Anh 03.12.2007 0 Không đạt VKP

8 008 001207054289 Điều dưỡng 13.08 Nguyễn Đăng Quốc Anh 25.11.2007 9.5 Đạt

9 009 030307015130 Điều dưỡng 13.08 Trần Thị Phương Anh 03.01.2530 8.5 Đạt

10 010 001307008347 Điều dưỡng 13.13 Vũ La Anh 03.06.2007 0 Không đạt VKP

11 011 001307052868 Điều dưỡng 13.14 Đào Nguyễn Minh Anh 14.11.2007 9.5 Đạt

12 012 001307057509 Điều dưỡng 13.17 Nguyễn Như Anh 24.09.2007 7.5 Đạt

13 013 001307035431 Điều dưỡng 13.19 Đặng Mai Anh 18.07.2007 0 Không đạt VKP

14 014 037307000693 Điều dưỡng 13.20 Phạm Thị Kiều Anh 03.09.2007 8 Đạt

15 015 001307058163 Điều dưỡng 13.17 Đỗ Thị Ánh 05.12.2007 7.5 Đạt

16 016 025307010243 Điều dưỡng 13.19 Tạ Ngọc Bích 17.03.2007 9.5 Đạt

17 017 025207013052 Điều dưỡng 13.21 Nguyễn Tấn Bình 04.07.2007 9.5 Đạt

18 018 001307039535 Điều dưỡng 13.03 Mai Hà Châu 01.06.2007 8 Đạt

19 019 001307018894 Điều dưỡng 13.05 Bạch Linh Chi 30.05.2007 8 Đạt

20 020 034207006787 Điều dưỡng 13.17 Phạm Minh Đăng 07.09.2007 8 Đạt

21 021 011207005834 Điều dưỡng 13.10 Đỗ Tiến Đạt 06.09.2007 7.5 Đạt

22 022 001207027141 Điều dưỡng 13.23 Vũ Ngọc Đức 17.07.2007 9 Đạt

23 023 010307004664 Điều dưỡng 13.03 Hồ Thùy Dung 12.04.2007 6.5 Đạt

24 024 040306020524 Điều dưỡng 13.04 Lô Thị Bảo Dung 31.01.2006 5 Đạt

25 025 001207035940 Điều dưỡng 13.22 Phạm Quang Dũng 20.04.2007 6.5 Đạt

26 026 001307022457 Điều dưỡng 13.06 Lê Ánh Dương 10.09.2007 8.5 Đạt

27 027 031307002164 Điều dưỡng 13.19 Phạm Thị Duyên 04.06.2007 0 Không đạt VKP

28 028 015307000516 Điều dưỡng 13.07 Nguyễn Hương Giang 21.05.2007 5.5 Đạt

29 029 001307043335 Điều dưỡng 13.17 Nguyễn Thu Giang 21.12.2007 8.5 Đạt

30 030 001306022290 Điều dưỡng 13.18 Nguyễn Thu Giang 15.09.2006 9 Đạt

31 031 001307029503 Điều dưỡng 13.08 Nguyễn Nguyệt Hà 06.11.2007 7.5 Đạt

32 032 001307024329 Điều dưỡng 13.13 Nguyễn Thị Thúy Hà 07.03.2007 8.5 Đạt

33 033 001307008690 Điều dưỡng 13.08 Nguyễn Minh Hằng 02.03.2007 8.5 Đạt

34 034 001307045483 Điều dưỡng 13.10 Nguyễn Thị Thu Hằng 23.07.2007 5.5 Đạt

35 035 035307005157 Điều dưỡng 13.13 Phạm Minh Hằng 15.09.2007 5.5 Đạt

36 036 022307004794 Điều dưỡng 13.01 Nguyễn Minh Hạnh 15.11.2007 9.5 Đạt

37 037 033307010603 Điều dưỡng 13.16 Tạ Thái Hiên 20.06.2007 0 Không đạt VKP

38 038 001207054748 Điều dưỡng 13.01 Trần Xuân Hưng 29.09.2007 8 Đạt

39 039 001307012331 Điều dưỡng 13.06 Trần Diệu Hương 20.11.2007 8 Đạt

40 040 044307009857 Điều dưỡng 13.20 Mai Trần Hoài Hương 19.04.2007 7.5 Đạt

41 041 011207007937 Điều dưỡng 13.05 Lê Đức Huy 04.09.2007 4 Đạt

42 042 001307032971 Điều dưỡng 13.16 Nguyễn Khánh Huyền 03.07.2007 8 Đạt

43 043 001207037781 Điều dưỡng 13.08 Nguyễn Hoàng Lâm 29.07.2007 7 Đạt

44 044 038307014856 Điều dưỡng 13.07 Nguyễn Thị Lan 27.06.2007 7.5 Không đạt VKP phỏng vấn

45 045 001307030100 Điều dưỡng 13.09 Đinh Cẩm Lê 30.03.2007 9.5 Đạt

46 046 036307017897 Điều dưỡng 13.12 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 24.09.2007 7.5 Đạt

47 047 001307010731 Điều dưỡng 13.02 Nguyễn Vũ Diệu Linh 31.01.2007 7.5 Đạt

BỆNH VIỆN BẠCH MAI

TRƯỜNG CĐYT BẠCH MAI

KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO NĂM 2025

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 72628
Số văn bản: 72628
Ngày ban hành: 09/10/2025
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STT SBD Mã đăng nhập Lớp Họ và tên Ngày sinh

Kết quả

thi Tiếng 

Anh

Kết quả 

phỏng vấn
Ghi chú

48 048 025307003380 Điều dưỡng 13.03 Phan Đỗ Phương Linh 26.03.2007 3 Không đạt VKP phỏng vấn

49 049 001307057633 Điều dưỡng 13.04 Phan Nguyễn Linh 23.05.2007 7.5 Đạt

50 050 001307049401 Điều dưỡng 13.09 Nguyễn Ngọc Linh 19.07.2007 9 Đạt

51 051 014307005947 Điều dưỡng 13.14 Nguyễn Tâm Đan 14.03.2007 7.5 Đạt

52 052 014307009893 Điều dưỡng 13.22 Nguyễn Thị Thanh Hiền 26.04.2007 8 Đạt

53 053 001307028416 Điều dưỡng 13.17 Trần Phương Linh 06.07.2007 9 Đạt

54 054 001305043059 Điều dưỡng 13.22 Nguyễn Thùy Linh 10.01.2005 9 Đạt

55 055 001307017360 Điều dưỡng 13.23 Trịnh Gia Linh 07.08.2007 6 Đạt

56 056 001307032888 Điều dưỡng 13.24 Nguyễn Gia Linh 08.09.2007 7 Đạt

57 057 036207011415 Điều dưỡng 13.10 Nguyễn Thành Lộc 29.12.2007 8.5 Đạt

58 058 001307048702 Điều dưỡng 13.02 Trần Khánh Ly 20.08.2007 7.5 Đạt

59 059 033307007574 Điều dưỡng 13.13 Chử Đỗ Khánh Ly 24.05.2007 9 Đạt

60 060 034307011191 Điều dưỡng 13.08 Vũ Thị Lý 01.10.2007 5.5 Đạt

61 061 001307006853 Điều dưỡng 13.13 Lại Ngọc Mai 27.08.2007 7 Không đạt VKP phỏng vấn

62 062 038307019486 Điều dưỡng 13.14 Lê Phương Mai 07.02.2007 9 Đạt

63 063 038307012121 Điều dưỡng 13.04 Phạm Hà My 25.08.2007 7.5 Không đạt VKP phỏng vấn

64 064 001307024854 Điều dưỡng 13.23 Nguyễn Phan Trà My 23.08.2007 9 Đạt

65 065 030206012249 Điều dưỡng 13.10 Nguyễn Việt Mỹ 22.07.2006 7.5 Không đạt VKP phỏng vấn

66 066 001307023527 Điều dưỡng 13.03 Nguyễn Thu Ngân 01.12.2007 9.5 Đạt

67 067 036307015915 Điều dưỡng 13.09 Đỗ Bích Ngọc 11.10.2007 8.5 Đạt

68 068 027307000892 Điều dưỡng 13.12 Nghiêm Thị Ngọc 29.06.2007 6.5 Đạt

69 069 034307013073 Điều dưỡng 13.13 Nguyễn Bích Ngọc 17.07.2007 4.5 Đạt

70 070 064307005815 Điều dưỡng 13.03 Nguyễn Thị Thảo Nhi 17.04.2007 7.5 Đạt

71 071 001307000609 Điều dưỡng 13.14 Tăng Vũ Bảo Nhi 19.02.2007 0 Đạt

72 072 033307000558 Điều dưỡng 13.17 Bùi Thị Tuyết Nhung 17.07.2007 6 Không đạt VKP phỏng vấn

73 073 001305028252 Điều dưỡng 13.08 Phạm Thị Kim Oanh 26.03.2005 8.5 Đạt

74 074 001307027579 Điều dưỡng 13.22 Hoàng Dung Phương 24.08.2007 7 Đạt

75 075 075307021508 Điều dưỡng 13.23 Hoàng Mai Phương 26.12.2007 0 Không đạt VKP

76 076 026307010715 Điều dưỡng 13.24 Nguyễn Minh Phượng 02.02.2007 7.5 Đạt

77 077 001207013766 Điều dưỡng 13.06 Trần Văn Quyết 14.01.2007 5 Đạt

78 078 017307006938 Điều dưỡng 13.08 Dương Như Quỳnh 17.11.2007 4.5 Đạt

79 079 001307028848 Điều dưỡng 13.16 Nguyễn Diễm Quỳnh 19.01.2007 0 Không đạt VKP

80 080 022303001657 Điều dưỡng 13.19 Phạm Phương Quỳnh 03.11.2003 9 Đạt

81 081 040307028629 Điều dưỡng 13.03 Nguyễn Băng Tâm 17.07.2007 9 Đạt

82 082 010307006311 Điều dưỡng 13.01 Nguyễn Hiền Thảo 20.11.2007 8.5 Đạt

83 083 036307006880 Điều dưỡng 13.17 Đinh Thanh Thảo 06.02.2007 8.5 Đạt

84 084 010307003688 Điều dưỡng 13.20 Hoàng Thanh Thảo 06.08.2007 8 Đạt

85 085 033307005231 Điều dưỡng 13.08 Đào Minh Thư 03.09.2007 7.5 Đạt

86 086 008305007297 Điều dưỡng 13.12 Lê Thị Phương Thuỳ 28.03.2005 8.5 Đạt

87 087 001307022581 Điều dưỡng 13.13 Nguyễn Miền Biên Thuỳ 21.07.2007 5 Đạt

88 088 025307003816 Điều dưỡng 13.14 Hoàng Thu Thuỷ 15.02.2007 5 Đạt

89 089 001307000153 Điều dưỡng 13.19 Nguyễn Phương Thúy 12.01.2007 0 Không đạt VKP

90 090 014307012998 Điều dưỡng 13.02 Nguyễn Thị Thu Trang 17.01.2007 6 Đạt

91 091 001304045923 Điều dưỡng 13.02 Vũ Thị Thùy Trang 23.09.2004 9 Đạt

92 092 038307006845 Điều dưỡng 13.09 Lê Thị Thu Trang 22.09.2007 4 Đạt

93 093 030307006420 Điều dưỡng 13.10 Nguyễn Mai Trang 06.10.2007 9 Đạt

94 094 068306014322 Điều dưỡng 13.12 Ngô Minh Trang 09.05.2006 0 Đạt

95 095 024307003181 Điều dưỡng 13.19 Tạ Thuỳ Trang 11.12.2007 5.5 Đạt

96 096 001307054072 Điều dưỡng 13.21 Dương Quỳnh Trang 20.06.2007 8 Đạt

97 097 033307003213 Điều dưỡng 13.21 Nguyễn Thị Huyền Trang 20.01.2007 8 Đạt

98 098 027207014425 Điều dưỡng 13.14 Phạm Đăng Trung 01.10.2007 0 Không đạt VKP

99 099 001307026678 Điều dưỡng 13.13 Phạm Thanh Tú 17.01.2007 9.5 Đạt

100 100 075307013357 Điều dưỡng 13.05 Nguyễn Thị Thanh Vân 21.06.2007 8 Đạt

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 72628
Số văn bản: 72628
Ngày ban hành: 09/10/2025
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STT SBD Mã đăng nhập Lớp Họ và tên Ngày sinh

Kết quả

thi Tiếng 

Anh

Kết quả 

phỏng vấn
Ghi chú

101 101 001307033219 Điều dưỡng 13.15 Vũ Lê Kiều Vi 20.05.2007 8.5 Đạt

102 102 022307002355 Điều dưỡng 13.04 Nguyễn Hà Vy 19.11.2007 8.5 Đạt

103 103 001307057901 Điều dưỡng 13.08 Nguyễn Phương Vy 09.04.2007 8.5 Đạt

104 104 038307019440 Điều dưỡng 13.09 Nguyễn Thị Trà Vy 17.12.2007 5 Đạt

105 105 001306024822 Điều dưỡng 13.12 Phạm Thuý Tường Vy 15.08.2006 7.5 Đạt

106 106 001307040972 Điều dưỡng 13.14 Trương Thị Minh Vy 19.03.2007 7.5 Đạt

107 107 001307021071 Điều dưỡng 13.16 Vũ Nhật Vy 22.03.2007 8 Đạt

108 108 001307024810 Điều dưỡng 13.18 Bùi Hải Yến 18.06.2007 9 Đạt

109 109 001307016406 Điều dưỡng 13.19 Chu Thị Hải Yến 14.05.2007 8 Đạt

110 110 026307009863 Điều dưỡng 13.24 Lương Thị Yến 30.01.2007 6.5 Đạt

111 111 031207000701 Điều dưỡng 13.15 Trần Minh Đức 08.02.2007 9 Đạt

112 112 001307023679 Điều dưỡng 13.16 Nguyễn Tuyết Nhi 23.12.2007 8 Đạt

Bùi Minh Thu

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2025

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 72628
Số văn bản: 72628
Ngày ban hành: 09/10/2025
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